
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Ñinh Muøi 2027 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Nhöùt baùch nhò nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 

 

 

CAO 

NHƯ 

BẮC 

KHUYẾT 

NHÂN 

CHIÊM 

NGƯỠNG 

 

ĐÀI 

TẠI 

NAM 

PHƯƠNG 

ĐẠO 

THỐNG 

TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2027 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Bính Ngọ 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 
Phần Đạo Pháp 

Ðiều Thứ Mười Tám: 

Bổn đạo trong Họ phải tuân mạng lịnh của 

Chức Sắc làm đầu trong Họ, nhứt nhứt phải 

do nơi ngƣời, chẳng đặng tự chuyên mà trái 

Ðạo. 

Ðiều Thứ Mười Chín: 

Một tháng hai ngày Sóc Vọng, bổn đạo phải 

tựu lại Thánh Thất sở tại mà làm lễ và nghe 

dạy. Trừ ra ai có việc đƣợc chế. 

Ðiều Thứ Hai Mươi: 

Chức Sắc giữ Thánh Thất mỗi ngày phải 

làm tiểu lễ bốn lần theo Tứ Thời: Tý, Ngọ, 

Mẹo, Dậu. Mỗi Thời phải cúng đúng 6 giờ 

sáng, 12 giờ trƣa, 6 giờ tối và 12 giờ khuya. 

Ðổ một hồi chuông trƣớc khi hành lễ. Trong 

mấy Thời này, bổn đạo muốn đến tụng kinh 

tùy ý. 

Trích từ “TÂN LUẬT” 
Phần Đạo Pháp 

 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

24 th. 11  

 

2 

 

25  

 

3 

 

26  

 

4 

 

27  

 

5 

 

28  

 

6 

 

29  

 

7 

 

30  

 

8 

 

1 th. 12  

 

9 

 

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

 

5  

 

13 

 

6  

 

14 

 

7  

 

15 

 

8  

 

16 

 

9  

 

17 

 

10  

 

18 

 

11  

 

19 

 

12  

 

20 

 

13  

 

21 

 

14  

 

22 

 

15  

 

23 

 

16  

 

24 

 

17  

 

25 

 

18  

 

26 

Australia Day 

19  

 

27 

 

20  

 

28 

 

21  

 

29 

 

22  

 

30 

 

23  

 

31 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh 

(T.lễ) 

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2027 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Bính Ngọ & Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Ñinh Muøi traøn ñaày 

hoàng aân cuûa Ñöùc Chí Toân, 

Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc Ñaáng 

Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl. Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

25 th. 12  

 

2 

 

26 
xx  

 

3 

 

27  

 

4 

 

28  

 

5 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29  

 

6 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

7 

 

2  

 

8 

 

3  

 

9 

 

4  

 

10 

 

5  

 

11 

 

6  

 

12 

 

7  

 

13 

 

8  

 

14 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

15 

 

10  

 

16 

 

11  

 

17 

 

12  

 

18 

 

13  

 

19 

 

14  

 

20 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

21 

 

16  

 

22 

 

17  

 

23 

 

18  

 

24 

 

19  

 

25 

 

20  

 

26 

 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

 

23  

 

       



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

 

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2027 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 
 

Nhiên Ðăng Cổ Phật thị Ngã, 

Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, 

Thái Thƣợng Ngƣơn Thỉ thị Ngã, 

Kim viết Cao Ðài.  

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 07 
Bổn Thứ Nhứt Ấn bản năm Đinh Mão 1928 trang 14 

Vĩnh Nguyên Tự, 7 Avril 1926  (âl. 25-02-Bính Dần). 

--------------------- 

Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng chú thích. 

Nhiên Ðăng Cổ Phật: Giáo chủ Phật giáo thời 

Nhứt Kỳ Phổ Ðộ. 

Thích Ca Mâu Ni: Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni là 

Giáo chủ Phật giáo thời Nhị Kỳ Phổ Ðộ. 

Thái Thượng Nguơn Thỉ: Ðức Thái Thƣợng 

Ðạo Tổ và Ðức Nguơn Thỉ Thiên Tôn là Giáo chủ 

Tiên giáo vào hai thời kỳ: Nhứt Kỳ và Nhị Kỳ Phổ 

Ðộ.  

Kim viết Cao Ðài: Nay gọi rằng Cao Ðài - Ðức 

Chí Tôn Ngọc Hoàng Thƣợng Ðế.  
 

15-2 âl. Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

Labour Day 
(WA) 

24 th. 1  

 

2 

 

25  

 

3 

 

26  

 

4 

 

27  

 

5 

 

28  

 

6 

 

29  

 

7 

 

30  

 

8 
Canberra Day (ACT) 
Adelaide Cup Day 

(SA) 
Eight Hours Day 

(TAS) 
Labour Day (VIC) 

1 th. 2  

 

9 

 

2  

 

10 

 

3  

 

11 

 

4  

 

12 

 

5  

 

13 

Lễ Hai Bà Trƣng 

6  

 

14 

 

7  

 

15 

 

8  

 

16 

 

9  

 

17 

 

10  

 

18 

 

11  

 

19 

 

12  

 

20 

 

13  

 

21 

 

14  

 

22 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  

 

23 

 

16  

 

24 

 

17  

 

25 

 

18  

 

26 
Easter 

Good Friday  

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

27 

 

20  

 

28 

 

21  

 

29 

Easter Monday 

22  

 

30 

 

23  

 

31 

 

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2027 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

… … … Hễ bước chơn vào cửa Ðạo, thì 

là có Thiên Phẩm, mà hễ có Thiên Phẩm 

rồi thì Thầy lại đem lên cho tới Thượng 

Phẩm mới trọn nghĩa Phổ Ðộ.  

Các chơn linh dầu nguyên nhân hay là 

hóa nhân đều nhờ Thượng Phẩm gìn giữ 

binh vực cho ngồi đặng an ổn địa vị 

mình, giúp đỡ cho đức hạnh trổi thêm cao 

cho khỏi phạm luật lệ; xem sóc ngôi thứ 

chẳng cho giành giựt lẫn nhau, ắt giữ cho 

Cửu Trùng Ðài đặng hòa nhã êm đềm, khép 

cửa Thiên Môn, cấm đƣờng không cho các 

chơn linh thối bƣớc (hay). Phẩm trật nhờ 

ngƣời mà đặng thăng lên, hay là bị ngƣời 

mà phải hạ. 

… … … 
Trích từ:  PHÁP CHÁNH TRUYỀN  

(Ấn Bản In Lần Thứ Nhì – 1932, trang 50). 
 

1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

Daylight Saving Time Ends  

AUSTRALIA (ACT, NSW, SA, TAS, VIC)  
Sunday, 4 Apr 2027, 3:00:00 am  
clocks are turned backward 1 hour to  
==>  Sunday 2:00:00 am local standard time 

1 

 

25 th. 2  

 

2 

 

26  

 

3 

 

27  

 

4 

Daylight Saving 
Time Ends 

28  

 

5 

 

29  

 

6 

 

30  

 

7 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

8 

 

2  

 

9 

 

3  

 

10 

 

4  

 

11 

 

5  

 

12 

 

6  

 

13 

 

7  

 

14 

 

8  

 

15 

 

9  

 

16 

Quốc Tổ  
Hùng Vƣơng 

10  

 

17 

 

11  

 

18 

 

12  

 

19 

 

13  

 

20 

 

14  

 

21 

 

15  

 

22 

 

16  

 

23 

 

17  

 

24 

 

18  

 

25 

ANZAC DAY 

19  

 

26 

 

20  

 

27 

 

21  

 

28 

 

22  

 

29 

 

23  

 

30 

 

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2027 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

1- Phải tuân y luật pháp chơn truyền của Chí-

Tôn. 

2- Phải trọn hiếu với tông đƣờng phụ mẫu, 

trọn nghĩa vợ chồng, vẹn phận làm cha. 

3- Phải trọn giữ trai-giới.  

4- Phải xa lánh các đảng phái. 

5- Phải thật hành Phƣớc-Thiện, nuôi ngƣời 

già, dƣỡng trẻ nhỏ. 

6- Không đặng thâu của chúng sanh. 

7- Coi anh em đồng đạo nhƣ ruột thịt. 

8- Không đặng bội sƣ phản bạn. 

9- Phải ở nhƣ các Thánh Hiền, đừng phạm 

tội vong công bội đức. 

10- Phải thƣơng yêu loài ngƣời và loài vật, 

kỉnh trọng mạng sanh, vừa theo tánh chất 

của Chí-Tôn là chúa sự sống. 

Trích từ: PHẠM MÔN SỬ LƯỢC 
 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

 

25 th 3  

 

2 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

3 

Labour Day 
(QLD) 

May Day (NT) 

27  

 

4 

 

28  

 

5 

 

29  

 

6 

 

1 th. 4  

 

7 

 

2  

 

8 

 

3  

 

9 

Mothers’ Day 

4  

 

10 

 

5  

 

11 

 

6  

 

12 

 

7  

 

13 
Vía Đức Phật 

Thích Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
Phƣớc Thiện 

8  

 

14 

 

9  

 

15 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

16 

 

11  

 

17 

 

12  

 

18 

 

13  

 

19 

 

14  

 

20 

 

15  

 

21 

 

16  

 

22 

Vía Đức Nguyệt 
Tâm Chơn 
Nhơn (T.lễ) 

17  

 

23 

 

18  

 

24 

 

19  

 

25 

 

20  

 

26 

 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

 

23  

 

29 

 

24  

 

30 

 

25  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2027 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 
đến thăm ÐỨC HỘ PHÁP bị đồ lưu 5 năm, mới 

về Tòa Thánh ngày 4 tháng 8 Bính Tuất  
(dl. 30/8/1946) 

CẢM TÁC 
Nhành lá rừng tòng đã điểm tƣơi, 

Còn non còn nƣớc lại còn ngƣời. 

Xa nhà bỏ lúc thƣơng pha hận, 

Gặp bạn nầy khi khóc lộn cƣời. 

Nguồn Ðạo xƣa trông đôi cảnh nghịch, 

Thuyền từ nay lƣớt một dòng xuôi. 

Trời Nam thử điểm trang tân sử, 

Ðổ lệ cùng nhau gƣợng để lời. 
HUỆ GIÁC 

HỌA NGUYÊN VẬN 
Sắc son nhuộm tánh đƣợm màu tƣơi, 

Hay dở khen chê để miệng ngƣời. 

Ðày đọa xét thân không hổ thẹn, 

Sang vinh nghĩ phận quá buồn cƣời. 

Vó kỳ từng trải đƣờng nguy hiểm, 

Cánh hộc quen chiều gió ngƣợc xuôi. 

Ƣớc trả mảy may ơn xả tắc,  

Nợ muôn đền một kể chi lời. 
ÐỨC HỘ PHÁP  

Trích từ: TIỂU SỬ VÀ LỜI THUYẾT ÐẠO 
CỦA ÐỨC THƯỢNG SANH 

(Phần Thi Văn của Ðức Thượng Sanh)  
 

5-5  âl. Lễ sanh nhựt Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 5 

Reconciliation 
Day (ACT) 

26 th. 4  

 

1 

 

27  

 

2 

 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

30  

 

5 

 

1 th. 5  

 

6 

 

2  

 

7 

Western 
Australia Day 

(WA) 

3  

 

8 

 

4  

 

9 

Lễ sanh nhựt 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

10 

 

6  

 

11 

 

7  

 

12 

 

8  

 

13 

 

9  

 

14 

King’s Birthday  
(ex. QLD & WA) 

10  

 

15 

 

11  

 

16 

 

12  

 

17 

 

13  

 

18 

 

14  

 

19 

 

15  

 

20 

 

16  

 

21 

 

17  

 

22 

 

18  

 

23 

 

19  

 

24 

 

20  

 

25 

 

21  

 

26 

 

22  

 

27 

 

23  

 

28 

 

24  

 

29 

 

25  

 

30 

 

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2027 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

Nơi cõi Hƣ linh mỗi ngƣời có một gia tộc, 

một đại nghiệp, anh em đông biết bao nhiêu. 

Bần Ðạo xin nhắc lại câu nầy cho toàn cả 

hiểu điều yếu trọng: Chẳng phải vì sự tình 

cờ mà chúng ta được chung đứng trong 

lòng của Ðức Chí Tôn ngày nay đây. Biết 

đâu trong 24 chuyến thuyền Bát Nhã chở 

các Nguyên nhân hạ trần đặng làm bạn và 

độ rỗi các Hóa nhân và Quỉ nhân, lại không 

có chúng ta ngồi chung trong đó. Ðã từng 

chia đau sớt khổ cùng nhau chẳng những 

trong thế giới nầy mà trong các thế giới khác 

nữa. Ðã từng chung sống cùng nhau, cái 

thâm tình vĩ đại đã nhiều… … … nếu rủi ở 

bất nghĩa cùng nhau, về cõi thiêng liêng 

sẽ hổ thẹn hối hận muôn phần. 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP 
Q.2-Bài 41  

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

 

27 th. 5  

 

2 

 

28  

 

3 

 

29  

 

4 

 

1 th. 6  

 

5 

 

2  

 

6 

 

3  

 

7 

 

4  

 

8 

 

5  

 

9 

 

6  

 

10 

 

7  

 

11 

 

8  

 

12 

 

9  

 

13 

 

10  

 

14 

 

11  

 

15 

 

12  

 

16 

 

13  

 

17 

 

14  

 

18 

 

15  

 

19 

 

16  

 

20 

 

17  

 

21 

 

18  

 

22 

 

19  

 

23 

 

20  

 

24 

 

21  

 

25 

 

22  

 

26 

 

23  

 

27 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

28 

 

25  

 

29 

 

26  

 

30 

 

27  

 

31 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2027 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

Trong bài phú của Thầy cho bà cụ di mẫu 

của chị Phối Sƣ Hƣơng Thanh có câu : 

“Thầy dùng lương sanh mà cứu vớt quần 

sanh” 

Hội Thánh tức là đám lƣơng sanh của Thầy 

tom góp lại làm một. Cả lƣơng sanh ấy, 

Thầy đã dùng quyền thiêng liêng dạy dỗ, 

trƣớc un đúc nơi lòng một khiếu từ bi cho 

tâm địa có mảy mún tình ái vật ƣu sanh theo 

Thánh đức háo sanh của Thầy, dùng làm lợi 

khí phàm tục để độ rỗi ngƣời phàm tục. 

Những lƣơng sanh ấy phải thế nào hội hiệp 

lại nhau làm một, mà làm ra một xác thân 

phàm của Thầy thì Thầy mới có hình thể 

trong lúc Tam Kỳ Phổ Độ nầy, hầu tránh cho 

khỏi phải hạ trần nhƣ mấy kỳ trƣớc vậy. 

Trích từ: Diễn Văn và Thuyết Đạo (1928-1940) 
 của Đức Hộ Pháp do Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng 

sưu tầm và trình bày. Trang 7-8  
 

15-7 âl. Lễ Trung Nguơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

29 th. 6  

 

2 

Picnic Day 
(NT) 

1 th. 7  

 

3 

 

2  

 

4 

 

3  

 

5 

 

4  

 

6 

 

5  

 

7 

 

6  

 

8 

 

7  

 

9 

 

8  

 

10 

 

9  

 

11 

 

10  

 

12 

 

11  

 

13 

 

12  

 

14 

 

13  

 

15 

 

14  

 

16 
Lễ Trung Nguơn 

(Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

17 

 

16  

 

18 

 

17  

 

19 

 

18  

 

20 

 

19  

 

21 

 

20  

 

22 

 

21  

 

23 

 

22  

 

24 

 

23  

 

25 

 

24  

 

26 

 

25  

 

27 

 

26  

 

28 

 

27  

 

29 

 

28  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2027 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

… … … 

Thập Thiên-Can bao hàm vạn tƣợng, 

Tùng Địa-Chi hóa trƣởng càn-khôn. 

Trùng huờn phục vị thiên-môn, 

Nguơn-linh hóa chủng quỉ hồn nhứt thăng. 

Vô siêu đọa quả căn hữu pháp, 

Vô khổ hình nhơn kiếp lƣu oan. 

Vô địa-ngục, vô quỉ-quan, 

Chí-Tôn đại xá nhứt trƣờng qui-nguyên. 

Chiếu nhũ-lịnh Từ-Huyên thọ sắc, 

Độ anh nhi nam, bắc, đông, tây. 

Kỳ khai tạo nhứt Linh-Đài, 

Diệt hình tà-pháp cƣờng khai Đại-Đồng. 

 … … … 

Trích từ: “PHẬT MẪU CHƠN KINH”  
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ Hội Yến 
Diêu Trì (Đại lễ) & Tết Trung Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 8 

 

29 th. 7  

 

31 th. 8 

 

30 

 

1 

 

1 th. 8  

 

2 

 

2  

 

3 

 

3  

 

4 

 

4  

 

5 

Fathers’ Day 
(AUS) 

5  

 

6 

 

6  

 

7 

 

7  

 

8 

 

8  

 

9 

 

9  

 

10 

 

10  

 

11 

 

11  

 

12 

 

12  

 

13 

 

13  

 

14 

 

14  

 

15 

Vía Đức Phật 
Mẫu (Đ.lễ) 

Tết Trung Thu 

15  

 

16 

 

16  

 

17 

 

17  

 

18 

Vía Đức Lý Giáo 
Tông (Đ.lễ) 

18  

 

19 

 

19  

 

20 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

21 

 

21  

 

22 

 

22  

 

23 

 

23  

 

24 

 

24  

 

25 

 

25  

 

26 

 

26  

 

27 
King’s Birthday 

(WA) 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

28 

 

28  

 

29 

 

29  

 

30 

 

1 th. 9  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách nhị niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2027 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 

  

 

 

Trai 齋 nghĩa chay lạt, đồ trong sạch nhẹ-

nhàng tinh-khiết. Giới 戒 là điều cấm răn 

của Đạo. Trai là chay, nếu ăn chay thì tâm 

tánh phải hiền lành lánh điều tội lỗi, giảm 

tánh hung-hăng, đổi lần họa ra phước, bỏ 

dữ về lành  

1- là chẳng giết hại loại bò bay máy cựa,  

2- là tránh nợ oan báo, linh-hồn đặng trong 

sạch nhẹ-nhàng.  

3- lòng nhơn biết thƣơng ngƣời mến vật.  

Đó là giữ trai-giới. Nên có câu rằng: "Phật ái 

chúng sanh như mẫu ái tử". Nghĩa là: "Phật 

thƣơng loài chúng sanh nhƣ mẹ thƣơng con 

vậy". Và có câu rằng "Nhứt tử trì trai thiên 

Phật hỉ" nghĩa là: "Một ngƣời ăn chay đặng 

thì ngàn muôn Phật thảy đều vui lòng mừng 

đó". 

Trích từ: GIẢNG ĐẠO YẾU NGÔN 
Tác giả NGUYỄN VĂN KINH 

 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

Daylight Saving Time Starts  

AUSTRALIA (ACT, NSW, SA, TAS, VIC)  
Sunday, 3 October 2027, 2:00:00 am  
clocks are turned forward 1 hour to  
==>  Sunday 3:00:00 am local daylight time. 

 

1 

 

2 th. 9  

 

2 

 

3  

 

3 

Daylight Saving 
Time Starts 

4  

 

4 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
King’s Birthday 

(QLD) 

5  

 

5 

 

6  

 

6 

 

7  

 

7 

 

8  

 

8 

 

9  

 

9 

 

10  

 

10 

 

11  

 

11 

 

12  

 

12 

 

13  

 

13 

 

14  

 

14 

 

15  

 

15 

 

16  

 

16 

 

17  

 

17 

 

18  

 

18 

 

19  

 

19 

 

20  

 

20 

 

21  

 

21 

 

22  

 

22 

 

23  

 

23 

 

24  

 

24 

 

25  

 

25 

 

26  

 

26 

 

27  

 

27 

 

28  

 

28 

 

29  

 

29 

 

1 th. 10  

 

30 

 

2  

 

31 

 

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2027 
Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 102 & 103 

  

 

 

Chƣ môn đệ nghe! 

Phần nhiều trong các con chẳng để lòng 

thờ kính THẦY, tƣởng cho đem thờ THẦY 

vào nhà là chủ ý cầu một việc lợi riêng chi 

cho gia quyến vậy thôi, chớ chẳng hiểu là 

một nguồn trong sạch để rửa các lỗi phàm 

tục của các con. Nhiều đứa lại còn mờ hồ, 

đã thờ THẦY mà còn chƣa chắc ý rằng thờ 

đặng chi, và mở Ðạo có ích gì? 

Than ôi! Ðã bước chân vào đường Đạo 

hạnh mà chẳng để công tìm kiếm, học hỏi 

cho rõ ngọn nguồn, thì làm phận sự Môn 

Đệ như thế có ích chi cho nền Thánh 

(giáo) đâu?... ... 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 59 
Bổn Thứ Nhứt Ấn bản năm Đinh Mão 1928 trang 60-61 

Ðại Ðàn Chợ Lớn ngày 27-12-1926 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Nguơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ. 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

 

4 th. 10  

 

2 

Melbourne Cup 
(VIC) 

5  

 

3 

 

6  

 

4 

 

7  

 

5 

 

8  

 

6 

 

9  

 

7 

 

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 

12  

 

10 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

11 

 

14  

 

12 
Lễ Hạ Nguơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

13 

 

16  

 

14 

 

17  

 

15 

 

18  

 

16 

 

19  

 

17 

 

20  

 

18 

 

21  

 

19 

 

22  

 

20 

 

23  

 

21 

 

24  

 

22 

 

25  

 

23 

 

26  

 

24 

 

27  

 

25 

 

28  

 

26 

 

29  

 

27 

 

30  

 

28 

 

1 th. 11  

 

29 

 

2  

 

30 

 

3  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2027 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (thiếu) 

Năm Đinh Mùi 
Đạo lịch năm thứ 103 

  

 

 

 

Là Ngài đem xác Thánh trọng quí dâng 

cho Chí Tôn làm tế vật, xác Thánh chết 

trên Thánh Giá là Lễ Tế đồng thể với Tam 

Bửu của chúng ta dâng cùng Ðức Chí 

Tôn ngày nay đó vậy. 

Vậy, Ðức Chúa Jésus Christ đã làm con tế 

vật cho Ðức Chí Tôn đặng cứu chuộc tội lỗi 

của loài ngƣời, nhứt là các sắc dân Âu 

Châu, nên danh thể Ngài để hai chữ Cứu 

Thế chẳng có chi là quá đáng. 

Thật ra Ðấng Cứu Thế ấy là Tam Thế Chí 

Tôn giáng linh tức Christna tái thế. 

Trích từ: Lời Thuyết Ðạo của Ðức HỘ PHÁP 
Q.1-Bài 46. Sự tích Ðức Chúa Jésus giáng sanh  

 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

  

1 

 

4 th. 11  

 

2 

 

5  

 

3 

 

6  

 

4 

 

7  

 

5 

 

8  

 

6 

 

9  

 

7 

 

10  

 

8 

 

11  

 

9 

 

12  

 

10 

 

13  

 

11 

 

14  

 

12 

 

15  

 

13 

 

16  

 

14 

 

17  

 

15 

 

18  

 

16 

 

19  

 

17 

 

20  

 

18 

 

21  

 

19 

 

22  

 

20 

 

23  

 

21 

 

24  

 

22 

 

25  

 

23 

 

26  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 

27  

 

25 

Christmas day 

28  

 

26 

Boxing day 
Proclamation 

Day (SA) 

29  

 

27 

 

30  

 

28 

 

1 th. 12  

 

29 

 

2  

 

30 

 

3  

 

31 

 

4  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2028 
Tháng Chạp (thiếu) / Tháng Giêng (đủ) 

Năm Đinh Mùi & Mậu Thân 
Đạo lịch năm thứ 103 

  

 

 

Ngƣời gọi Quan Âm là Nữ Phật Tông, mà 

Quan Âm vốn là Từ Hàng Ðạo Nhơn biến 

thân. Từ Hàng lại sanh ra lúc Phong Thần, 

đời nhà Thƣơng.  

Ngƣời gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật Tổ, 

Thích Ca vốn sanh ra đời nhà Châu.  

Ngƣời gọi Lão Tử là Tiên Tổ Giáo, thì Lão 

Tử cũng sanh ra đời nhà Châu.  

Ngƣời gọi Jésus là Thánh Ðạo Chƣởng 

Giáo, thì Jésus lại sanh nhằm đời nhà Hớn. 

Thầy hỏi vậy chớ ai sanh ra các Ðấng ấy? 

Khí Hư Vô sanh có một Thầy. Còn mấy 

Ðấng Thầy kể đó ai sanh? Ấy là Ðạo. Các 

con nên biết. 

Nếu không Thầy, thì không có chi trong 

Càn Khôn Thế Giới nầy, mà nếu không có 

Hư Vô Chi Khí thì không có Thầy. 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 21 
Bổn Thứ Nhứt Ấn bản năm Đinh Mão 1928 trang 27-28 

Jeudi 22 Juillet 1926 (13-6-Bính Dần) 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
29-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

5 th. 12  

 

2 

 

6  

 

3 

 

7  

 

4 

 

8  

 

5 

 

9  

 

6 

 

10  

 

7 

 

11  

 

8 

 

12  

 

9 

 

13  

 

10 

 

14  

 

11 

 

15  

 

12 

 

16  

 

13 

 

17  

 

14 

 

18  

 

15 

 

19  

 

16 

 

20  

 

17 

 

21  

 

18 

 

22  

 

19 

 

23  

 

20 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

21 

 

25  

 

22 

 

26  

 

23 

 

27  

 

24 

 

28  

 

25 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ Thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

29  

 

26 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

Australia Day 

1 th. 1  

 

27 

 

2  

 

28 

 

3  

 

29 

 

4  

 

30 

 

5  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Nhứt bách tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2028 
Tháng Giêng (đủ) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Mậu Thân 
Đạo lịch năm thứ 103 

  

 

 

THẦY cấm không cho dị nghị việc người, 

nhứt là đạo hữu của các con thì đừng phạm 

đến kẻo tội nghiệp; chi chi cũng phải nhớ 

quyết rằng có THẦY trong đó. 

Chẳng quản đồng tông mới một nhà, 

Cùng nhau một Ðạo tức một Cha.  

Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi, 

Dạy lẫn nhau cho đặng chữ hòa. 

THẦY dặn các con một điều, nhứt nhứt đều 

đợi lịnh THẦY chẳng nên lấy tứ riêng mà 

phán đoán chi hết. Phận sự và trách nhậm 

các con, THẦY đã định trƣớc, song giờ ngày 

chƣa đến; phải tuân theo lời THẦY nghe! 

Trích từ: Thánh Ngôn Hiệp Tuyển Q.1-Bài 03 
Bổn Thứ Nhứt Ấn bản năm Đinh Mão 1928 trang 9-10 

20 Février 1926 (âl. 08-01-Bính Dần) 
 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl. Lễ Thƣợng Nguơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 1 

 

6 th. 1  

 

1 

 

7  

 

2 

 

8  

 

3 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

4 

 

10  

 

5 

 

11  

 

6 

 

12  

 

7 

 

13  

 

8 

 

14  

 

9 
Lễ Thƣợng 

Nguơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

10 

 

16  

 

11 

 

17  

 

12 

 

18  

 

13 

 

19  

 

14 

 

20  

 

15 

 

21  

 

16 

 

22  

 

17 

 

23  

 

18 

 

24  

 

19 

 

25  

 

20 

 

26  

 

21 

 

27  

 

22 

 

28  

 

23 

 

29  

 

24 

 

30  

 

25 

 

1 th. 2  

 

26 

 

2  

 

27 

 

3  

 

28 

 

4  

 

29 

 

5  

 

     



CAO DAI Temple of NEW SOUTH WALES - Thánh Thất NSW   114-118 King Georges Road - Wiley Park - NSW 2195 AUSTRALIA  Tel & Fax + 61 2  9740 5678 

NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Nguơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Nguơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Nguơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
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